
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

KHOA HÓA SINH  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Yêu cầu báo giá hóa chất cho khoa  

Hóa sinh năm 2026  Quảng Ninh, ngày 09 tháng 03 năm 2026 

Kính gửi: Các nhà cung cấp hóa chất tại Việt Nam 

 

Khoa Hóa sinh thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu 

tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá đề xuất nhu cầu dịch vụ làm cơ sở mua 

hóa chất năm 2026 của khoa Hóa sinh với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Khoa Hóa sinh thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Quảng Ninh, Địa chỉ: Phố Hải Phúc, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: KS. Phạm Thị 

Mỹ Ngân – Nhân viên Khoa Hóa sinh, số điện thoại: 034.9563.758, email: 

phamngan189@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Báo giá gửi bản scan (theo mẫu và nội dung theo phụ lục II) về địa chỉ email: 

khoahoasinhksbtqn@gmail.com, đồng thời văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp 

gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp nhận: Khoa Hóa sinh – Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 09 tháng 03 năm 2026 đến ngày 16 tháng 

03 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành báo 

giá.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

Kính mời Các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ với nội dung 

chi tiết tại phụ lục I của công văn này. 

Khoa Hóa sinh thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong 

nhận được phản hồi thông tin từ quý công ty.  

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:                                           

- Như trên; 

- TCHC (để đăng tải); 

- Lưu: Hóa sinh. 

 

 TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

Hoàng Thị Phượng 

  



PHỤ LỤC I 

Danh mục hóa chất, vật tư cho khoa Hóa sinh năm 2026 

(Kèm theo công văn ngày 09/03/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

STT Tên hoá chất, hóa chất, vật tư Đặc tính kỹ thuật chính 
Quy cách 

đóng gói 
ĐVT 

Đại điểm thực hiện 

dịch vụ 

1 Nội chuẩn Indium 1000  µg/mL 
Độ tinh khiết PA tiêu chuẩn 

Eu hoặc tương đương 
100ml/Lọ Lọ 

Tại địa chỉ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh 

2 Chuẩn vàng (Au) 1000  µg/mL 
Độ tinh khiết PA tiêu chuẩn 

Eu hoặc tương đương 
100ml/Lọ Lọ 

Tại địa chỉ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh 

3 O-Phenylenediamine 
Độ tinh khiết PA tiêu chuẩn 

EU hoặc tương đương 
Lọ 10 mg Lọ 

Tại địa chỉ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh 

4 PdCl2 
Độ tinh khiết PA tiêu chuẩn 

EU hoặc tương đương 
5g/lọ lọ 

Tại địa chỉ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh 

5 Li₂O₄S * H₂O 
Độ tinh khiết PA tiêu chuẩn 

EU hoặc tương đương 
250g/Hộp Hộp 

Tại địa chỉ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh 

6 Diacetyl/C4H6O2 
Độ tinh khiết PA tiêu chuẩn 

EU hoặc tương đương 
100ml/Lọ lọ 

Tại địa chỉ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh 



STT Tên hoá chất, hóa chất, vật tư Đặc tính kỹ thuật chính 
Quy cách 

đóng gói 
ĐVT 

Đại điểm thực hiện 

dịch vụ 

7 Chuẩn Selen (Se) 1000  µg/mL 
Độ tinh khiết PA tiêu chuẩn 

EU hoặc tương đương 
Chai 100 mL Lọ 

Tại địa chỉ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh 

8 TeO2 
Độ tinh khiết PA tiêu chuẩn 

EU hoặc tương đương 
Lọ 10g Lọ 

Tại địa chỉ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh 

9 
Dung dịch chuẩn Gemanium (Ge) 

1000mg/L 

 Nồng độ 1000mg/L 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 

17034, ISO 17025. 

125mL/Lọ Lọ 

Tại địa chỉ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh 

10 
Dung dịch chuẩn Sodium (Na) 

1000mg/L 

 Nồng độ 1000mg/L 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 

17034, ISO 17025. 

125mL/Lọ Lọ 

Tại địa chỉ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh 

11 
Dung dịch chuẩn Molybden (Mo) 

1000mg/L 

 Nồng độ 1000mg/L 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 

17034, ISO 17025. 

125mL/Lọ Lọ 

Tại địa chỉ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh 

12 
Dung dịch chuẩn Crom (Cr) 

1000mg/L 

 Nồng độ 1000mg/L 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 

17034, ISO 17025. 

125mL/Lọ Lọ 

Tại địa chỉ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh 

13 Natri fomat(HCOONa) 
Độ tinh khiết PA tiêu chuẩn 

EU hoặc tương đương 
5g/lọ Lọ 

Tại địa chỉ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh 



STT Tên hoá chất, hóa chất, vật tư Đặc tính kỹ thuật chính 
Quy cách 

đóng gói 
ĐVT 

Đại điểm thực hiện 

dịch vụ 

14 
Natri diclorosoxyanurat 

{(C2N3O3Cl2Na.2H2O) 

Độ tinh khiết PA tiêu chuẩn 

Eu hoặc tương đương 
500g/Hộp Hộp 

Tại địa chỉ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh 

15 Natri salixylat (C7H6O3Na) 
Độ tinh khiết PA tiêu chuẩn 

Eu hoặc tương đương 
500g/Hộp Hộp 

Tại địa chỉ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh 

16 1,10-phenatrolin 
Độ tinh khiết PA tiêu chuẩn 

Eu hoặc tương đương 
25g/Lọ Lọ 

Tại địa chỉ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh 

17 D-Glucose 
Độ tinh khiết PA tiêu chuẩn 

Eu hoặc tương đương 
10g/Lọ Lọ 

Tại địa chỉ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh 

18 L-Glutamic 
Độ tinh khiết PA tiêu chuẩn 

Eu hoặc tương đương 
10g/Lọ Lọ 

Tại địa chỉ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh 

19 KiO3 
Độ tinh khiết PA tiêu chuẩn 

Eu hoặc tương đương 
100g/Lọ Lọ 

Tại địa chỉ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh 

20 

Chuẩn kép: Clorua (Cl-); Nitrit 

(NO2
-); Nitrat (NO3

-); 

Sulphat (SO4
2-); Photphas (PO4

3-); 

Fluoride (F-) 

Nồng độ 1000mg/L cho mỗi 

chất (hoặc nhà thầu chào rõ) 
100mL/Lọ Lọ 

Tại địa chỉ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh 



PHỤ LỤC II 

Mẫu báo giá 
(Kèm theo công văn ngày 09/03/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, 

chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng 

tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành 

viên liên danh] báo giá cung cấp hóa chất như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ hóa chất. 

STT 

Tên  hoá 

chất, hóa 

chất, vật tư 

Đặc tính kỹ 

thuật chính 

Quy cách 

đóng gói 
Đơn giá Thành tiền 

1      

2      

...      

Tổng:   

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … 

[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi 

ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – 

Yêu cầu báo giá]. Giá trên đã bao gồm thuế và chi phí liên quan (nếu có) 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài 

liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ….., ngày…. tháng….năm…. 

 Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

 (1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp 



yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài 

liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 

12. 

 (2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy 

quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền 

ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành 

viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.  

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 

hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài 

khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống 

nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, 

thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng 

thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá 

thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2026-03-09T15:36:26+0700
	Việt Nam
	Phạm Thị Mỹ Ngân<Phamthimyngan5@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-09T15:31:46+0700
	Quảng Ninh
	Hoàng Thị Phượng<hoangthiphuong@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




